
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

  

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 
GCN ISO/HACCP HOẶC 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH ĐỒNG 

NAI 

21/4/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NAM 

GIANG 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, 

khu phố 7, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Viêt Nam. 

SX: ROQUETTE FRERES (Địa 

chỉ: 1, Rue De La Haute Loge, 

62136 Lestrem, France. 

1 

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: 

ROQUETTE POTATO STARCH 

SUPRA NPB 

 
Xuất xứ: 

Pháp 

CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Khu công nghiệp Biên Hoà II, 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

SX: CÔNG TY NESTLÉ (THAI) 

LTD. 40, Soi Sereethai 87, 

Kwaeng Minburi, Khet Minburi, 

Bangkok 10510, Thái Lan. 

3 

- KEM MILO ỐC QUẾ SÔCÔLA 

ĐẬM VỊ 

- KEM HỘP OREO 

- KEM HỘP NESTLÉ KITKAT 

 

Xuất xứ: 

Thái Lan 

7043546 

 CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, khu công 

nghiệp Biên Hoà II, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

SX: Nestlé Products Sdn. Bhd. 

 
BÁNH XỐP SÔCÔLA SỮA 

NESTLÉ KITKAT 
 

Xuất xứ: 

Malaysia 

72274 



[197901000966], Level 22, 1 

Powerhouse, No.1, Persiaran 

Bandar Utama, Bandar Utama, 

47800 Petaling Jaya, Selangor 

Darul Ehsan, Malaysia. 

22/4/2025 

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, khu công nghiệp 

Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

SX: Harvest depot Agro Ventures 

llp – no 44, Kethan layout, 

Thurahalli, Near apartment, 

Bangalore – 560061, Karnataka, 

India. 

1 

ỚT KHÔ KHÔNG CUỐNG 

(DRIED RED CHILLI WITHOUT 

STEM) 

 
Xuất xứ: Ấn 

Độ 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

4 

- BỘT TRỘN 25-88V (PRE-MIX 25-

88V) 

- BỘT TRỘN TSU-18V (PRE-MIX 

TSU-18V) 

- BỘT TRỘN TKB-26V (PRE-MIX 

TKB-26V) 

- BỘT TRỘN 347V (PRE-MIX 

347V) 

FSSC 22000 số 736232, 

ngày cập nhật 07/11/2024 
 

CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 

NAM 

KCN Biên Hòa 1, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Sx: Nhà máy Long Thành, KCN 

Long Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

3 

- HẠT NÊM Aji-ngon® (GÀ) CHO 

BẾP CHUYÊN NGHIỆP 

- HẠT NÊM Aji-ngon® (HEO) CHO 

BẾP CHUYÊN NGHIỆP 

- GIA VỊ NÊM CHO MÓN NƯỚC 

HACCP, cấp ngày 

12/5/2024 
 



23/4/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CAO 

MINH QUÂN 

112/34B, khu phố 5, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

SX: ROQUETTE INDIA 

PRIVATE LIMITED -  Falls 

road, gokak-591307, Belagavi 

dist, Karnataka state, Idia; Plot 

no: 12 sector-9, Integrated 

industrial estate, Pantnagar-

263153, Udham singh nagar 

district, Uttarakhand state, India 

1 
NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: 

DEXTROSE MONOHYDRATE M 
 

Xuất xứ: Ấn 

Độ 

CÔNG TY TNHH 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO 

VIỆT NAM 

Cao ốc Sheraton, số 88, đường 

Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM, Việt Nam. 

1.Nhà máy sản xuất nước giải 

khát đặt tại phường Thới An, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh – Mã 

số H. Địa chỉ: phường Thới An, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.  

2. CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI – Mã số 

N, địa chỉ: KCN Long Bình 

(AMATA), phường Long Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI MIỀN TRUNG – Mã 

số Q, địa chỉ: Lô số 10, KCN 

1 
NƯỚC UỐNG CÓ GAZ MIRINDA 

HƯƠNG VỊ DỨA 

FSSC22000 VN19/00353; 

VN19/00265; 

VN20/00408; 

VN19/00129; 

VN20/00384 

 

 

 

 

 



Điện Nam, Điện Ngọc, phường 

Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam. 

4. CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI TỈNH BẮC NINH – 

Mã số A, địa chỉ: Số 88, đường 

Hữu Nghị, KCN Đô Thị và Dịch 

vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù 

Chuẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh. 

5. CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO VIỆT 

NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ – Mã số C, địa chỉ: Lô 

2.19B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà 

Nóc 2, phường Phước Thới, 

Quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ. 

24/4/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM VÀ 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

DONA NEWTOWER 

Lô 234, KCN Amata, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

1 CÀ PHÊ SỮA   

HỘ KINH DOANH 

BẢO YẾN NHI 

Tổ 4, ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

2 
- KẸO MÈ XỬNG 

- KẸO CHUỐI 
 ‘0918518817 

CƠ SỞ THÀNH ĐẠT 2 

SN 53, đường 118, ấp 3, xã Phú 

Tân, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

1 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

TRƯỜNG TIẾN 
 ‘0968070458 



CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTANG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, 

KP7, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. 

SX:Novozymes A/S, Krogshoej 

36, Bagsvaerd DK-2880, 

Denmark. 

2 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM: Novozym AC0044 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM: Vertera Rise 

 
Xuất xứ: 

Đan Mạch 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

4 

- BỘT TRỘN MKL-22V (PRE-MIX 

MKL-22V) 

- BỘT TRỘN MKL-21V (PRE-MIX 

MKL-21V) 

- BỘT TRỘN MKL-14V (PRE-MIX 

MKL-14V) 

- BỘT TRỘN MKL-12V (PRE-MIX 

MKL-12V) 

FSSC 22000 số 736232, 

ngày cập nhật 07/11/2024 
 

CÔNG TY TNHH 

CÁNH ĐỒNG VÀNG 

7 đường số 5, KP 4, phường An 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

SX: Chi nhánh Công ty TNHH 

Cánh Đồng Vàng - 52-A, đường 

Lò Than, ấp 2, xã Tân An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

5 

- SIRÔ CHANH DÂY 

- SIRÔ MOJITO 

- SIRÔ VỎ CAM 

- SIRÔ CHANH 

- SIRÔ LỰU 

ISO 22000:2018 số HA 

228/9.23.CII cấp ngày 

27/11/2023 

 



CÔNG TY TNHH 

SANTARIA 

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố 

11A, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

6 

- SIRUP HƯƠNG CHANH VÀNG 

MẬT ONG – SYRUP LEMON 

HONEY FLAVOR 

- SIRUP LONG NHÃN CHÔM 

CHÔM -  SYRUP LONGAN 

RAMBUTAN 

- SIRUP MÃNG CẦU MĂNG CỤT 

– SYRUP SOURSOP 

MANGOSTEEN 

- SIRUP NHO ĐEN DÂU TẰM – 

SYRUP BLACK CURRANT 

MULBERRY 

- SIRUP KIWI VÀNG – GOLDEN 

KIWI SYRUP 

- Ô LONG SEN THÁP MƯỜI – 

THAP MUOI LOTUS OOLONG 

GOODVN33724,HACCP 

ngày cấp lần 2: 

04/10/2024 

 

 CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, khu công 

nghiệp Biên Hoà II, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

1 CÀ PHÊ ĐEN NESCAFÉ   

Nơi nhận: 

- Tổ chức, các nhân theo danh sách; 

- Trang website SYT; 

- Lưu VT, ATVSTP (T.Minh). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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